
UBND XÃ ĐỒNG ĐĂNG 

CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NHÂN VIÊN THEO TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo số: 53   /TB-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2025 của UBND xã Đồng Đăng) 

 

STT 
Tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc có nhu cầu HĐLĐ 
Vị trí việc làm Chỉ tiêu HĐ 

Yêu cầu về trình độ 
 

 

Ghi chú Chuyên môn 

Trình độ Nhóm chuyên ngành đào tạo 

 
TỔNG 

 
45 

   

I Khối trường Mầm non  
09 

   

 

 

1 

Mầm non Đồng Đăng 

Nhân viên Văn thư 01 Trung cấp trở lên 

Văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu 

trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường 

hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo 

có thẩm quyền cấp. 

 

Hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật  
01 Cao đẳng trở lên 

Chuyên ngành hỗ trợ giáo dục người 

khuyết tật hoặc có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng trở lên một trong các ngành, nghề 

thuộc lĩnh vực, nhóm ngành, nghề: Đào 

tạo giáo viên, Tâm lý học, Công tác xã 

hội, Sức khỏe (theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương 

binh và Xã hội). 

 

 

2 
Mầm non Hồng Phong 

Nhân viên Văn thư 01 Trung cấp trở lên 

Văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu 

trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường 

hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo 

có thẩm quyền cấp. 

 

Thư viện 01 Trung cấp trở lên Chuyên ngành thông tin – thư viện 
 



STT 
Tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc có nhu cầu HĐLĐ 
Vị trí việc làm Chỉ tiêu HĐ 

Yêu cầu về trình độ 
 

 

Ghi chú Chuyên môn 

Trình độ Nhóm chuyên ngành đào tạo 

 

 

 

3 

 

 

 

Mầm non Thụy Hùng 

Nhân viên Văn thư 01 Trung cấp trở lên 

Văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu 

trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường 

hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo 

có thẩm quyền cấp. 

 

Hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật 
01 Cao đẳng trở lên 

Chuyên ngành hỗ trợ giáo dục người 

khuyết tật hoặc có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng trở lên một trong các ngành, nghề 

thuộc lĩnh vực, nhóm ngành, nghề: Đào 

tạo giáo viên, Tâm lý học, Công tác xã hội, 

Sức khỏe (theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh 

và Xã hội). 

 

4 Mầm non Phú Xá 

Y tế học đường 01 Trung cấp trở lên Y sĩ 
 

Nhân viên Văn thư 01 Trung cấp trở lên 

Văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu 

trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường 

hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo 

có thẩm quyền cấp. 

 

5 Mầm non Bảo Lâm Nhân viên Văn thư 
 

01 
Trung cấp trở lên 

Văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu 

trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường 

hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo 

có thẩm quyền cấp. 

 

II Khối trường Tiểu học  13   
 



STT 
Tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc có nhu cầu HĐLĐ 
Vị trí việc làm Chỉ tiêu HĐ 

Yêu cầu về trình độ 
 

 

Ghi chú Chuyên môn 

Trình độ Nhóm chuyên ngành đào tạo 

 

 

1 

 

 

Trường Tiểu học Đồng Đăng 

Giáo vụ 02 Cao đẳng trở lên 

Cao đẳng sư phạm trở lên (hoặc có bằng 

tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên 

ngành khác phù hợp với vị trí việc làm 

giáo vụ). 

 

Nhân viên Văn thư 01 Trung cấp trở lên 
Văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu 

trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường  

 

  

   

hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở 

đào tạo có thẩm quyền cấp. 

 

Giáo viên Tiểu học 03 Đại học trở lên Sư phạm Tiểu học 
 

Giáo viên Tiểu học 01 Đại học trở lên Sư phạm Tiếng Anh 
 

Giáo viên Tiểu học 01 Đại học trở lên Sư phạm Tin học 
 

2 Tiểu học Hồng Phong Y tế học đường 01 Trung cấp trở lên Y sĩ 
 

3 Tiểu học Thụy Hùng 

Giáo viên Tiểu 

học 
01 Đại học trở lên Sư phạm Tiểu học 

 

Giáo viên Tiểu 

học 
01 Đại học trở lên Sư phạm Giáo dục thể chất 

 

Kế toán 01 Đại học trở lên Kế toán 
 

Thư viện 01 Trung cấp trở lên Chuyên ngành Thông tin – thư viện 
 

III 
Khối trường Trung học cơ 

sở 
 15   

 



STT 
Tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc có nhu cầu HĐLĐ 
Vị trí việc làm Chỉ tiêu HĐ 

Yêu cầu về trình độ 
 

 

Ghi chú Chuyên môn 

Trình độ Nhóm chuyên ngành đào tạo 

 

 

 

 

1 

THCS Đồng Đăng 

 

Giáo viên Trung 

học cơ sở 01 Đại học trở lên Giáo viên Toán - Lý 

 

Giáo viên Trung 

học cơ sở 01 Đại học trở lên Giáo viên Tiếng Anh 

 

  

Giáo viên Trung 

học cơ sở 
 

01 
Đại học trở lên Giáo viên Công nghệ 

 

Giáo viên Trung 

học cơ sở 01 Đại học trở lên Giáo viên Giáo dục thể chất 

 

Giáo viên Trung 

học cơ sở 01 Đại học trở lên Giáo viên Văn – Địa 

 

 

Nhân viên Văn thư 

 

01 
Trung cấp trở lên 

Văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu 

trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường 

hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo 

có thẩm quyền cấp. 

 

Y tế học đường 01 Trung cấp trở lên Y sĩ 

 

Giáo vụ 01 Cao đẳng trở lên 

Cao đẳng sư phạm trở lên (hoặc có bằng 

tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên 

ngành khác phù hợp với vị trí việc làm 

giáo vụ). 

 



STT 
Tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc có nhu cầu HĐLĐ 
Vị trí việc làm Chỉ tiêu HĐ 

Yêu cầu về trình độ 
 

 

Ghi chú Chuyên môn 

Trình độ Nhóm chuyên ngành đào tạo 

Thiết bị, thí nghiệm 01 Cao đẳng trở lên 

Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có 

bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các 

chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung 

học). 

 

2 
THCS Hồng Phong 

 

Giáo viên Trung 

học cơ sở 
 

01 
Đại học trở lên Sư phạm Văn- Sử 

 

Giáo viên Trung 

học cơ sở 
 

01 
Đại học trở lên Sư phạm Hóa - Sinh 

 

 

Nhân viên Văn thư 
01 Trung cấp trở lên 

Văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu 

trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường 

hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo 

có thẩm quyền cấp. 

 

Thiết bị, thí nghiệm 01 Cao đẳng trở lên 

Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có 

bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các 

chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung 

học). 

 

3 THCS Thụy Hùng Thiết bị, thí nghiệm 
 

01 
Cao đẳng trở lên 

Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có 

bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các 

chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung 

học). 

 



STT 
Tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc có nhu cầu HĐLĐ 
Vị trí việc làm Chỉ tiêu HĐ 

Yêu cầu về trình độ 
 

 

Ghi chú Chuyên môn 

Trình độ Nhóm chuyên ngành đào tạo 

Y tế học đường 01 Trung cấp trở lên Y sĩ 

 

 

IV 

 

Liên cấp TH&THCS  
 

08 
  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

TrườngTH&THCS Bảo Lâm 

Giáo viên tiểu học 01 Đại học trở lên Sư phạm tiểu học 

 

Thiết bị, thí nghiệm 
 

01 
Cao đẳng trở lên 

Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có 

bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các 

chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung 

học). 

 

Y tế học đường 01 Trung cấp trở lên Y sĩ 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Trường PTDTBT TH&THCS  

Phú Xá 

Giáo viên Trung 

học cơ sở 
01 Đại học trở lên Sư phạm Toán - Lý 

 

Giáo viên Tiểu học 01 Đại học trở lên Sư phạm tiểu học 

 

Nhân viên Văn thư 01 Trung cấp trở lên 

Văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu 
trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường 
hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 
chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo 
có thẩm quyền cấp. 

 

Y tế học đường 01 Trung cấp trở lên Y sĩ 
 



STT 
Tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc có nhu cầu HĐLĐ 
Vị trí việc làm Chỉ tiêu HĐ 

Yêu cầu về trình độ 
 

 

Ghi chú Chuyên môn 

Trình độ Nhóm chuyên ngành đào tạo 

  Thiết bị, thí nghiệm 01 Cao đẳng trở lên 

Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có 

bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các 

chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc 

làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung 

học). 
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